
Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
                   

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.05.0.21.01459 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : 
Sản phẩm thức ăn bổ sung và xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản 

(01 sản phẩm, chi tiết tại stt 01Phụ lục 1 đính kèm) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ÁNH DƯƠNG 

Địa chỉ trụ sở  : Số 304/48 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Địa chỉ sản xuất : Lô 23 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 1 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT; 

QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT 

Hiệu lực của Giấy chứng nhận : 2 năm kể từ ngày cấp 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN 

Ngày   30  tháng  6  năm 2025 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
                   

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ. 05.0.21.01461 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : 
Sản phẩm thức ăn bổ sung  

(01 sản phẩm, chi tiết tại stt 02 Phụ lục 1 đính kèm) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ÁNH DƯƠNG 

Địa chỉ trụ sở  : Số 304/48 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Địa chỉ sản xuất : Lô 23 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 1 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Hiệu lực của Giấy chứng nhận : 2 năm kể từ ngày cấp 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN 

Ngày   30  tháng  6  năm 2025 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
                   

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.05.0.20.02678 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : 
Sản phẩm thức ăn bổ sung  

(02 sản phẩm, chi tiết tại stt 03-04 Phụ lục 1 đính kèm) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ÁNH DƯƠNG 

Địa chỉ trụ sở  : Số 304/48 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Địa chỉ sản xuất : Lô 23 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 1 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Hiệu lực của Giấy chứng nhận : 2 năm kể từ ngày cấp 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN 

Ngày   30  tháng  6  năm 2025 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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BẢNG MÃ HÓA MẪU PHÂN TÍCH

1. Mã hóa mẫu (trước khi gửi đi phân tích):

DOANH
NGHIỆP
ĐƯỢC

ĐÁNH GIÁ
MÃ SỐ MẪU QUY CHUẨN ÁP

DỤNG
TÊN SẢN PHẨM/CHỈ

TIÊU PHÂN TÍCH GHI CHÚ

Công ty Cổ 
phần Thủy 
sản Ánh 
Dương 
19/06/2025

0625266/HQV2
QCVN 02-32-

1:2019/BNNPTNT
Mục 2.3 bảng 3

POND ZYMES 
Escherichia coli (CFU/ml)
Salmonella (CFU/25ml)

68/2025/HĐHQ 

0625267/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.1 bảng 1

POND ZYMES
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

0625268/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1

SELACIDE 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

0625269/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.1 bảng 1;
Mục 2.4 bảng 5

VITALAC
 Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

0625270/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.3 bảng 3

Anti Ezo   
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g)    

Bảng mã hóa này được làm thành 02 bản: 01 bản lưu tại cơ sở thực hiện mã hóa, 01 bản 
đính kèm Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm (BM 46-12).

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 1/2

TRUNG TÂM KHẢO
NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM,
KIỂM ĐỊNH TS VÙNG II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 06 năm 2025
NGƯỜI LẬP MÃ HOÁ

                                                                        
                                                                           Phạm Hồng Quân

2. Gửi mẫu đến phòng thử nghiệm: 
Gửi mẫu

Phòng thử
nghiệm được lựa

chọn
Ghi chúNgười thực hiện Đơn vị

Thời gian
(ghi rõ …. giờ, ngày

…./…/….)
Bùi Trọng Đoan ASTAC 2 17h30 ngày 19/06/2025 ASTAC 1

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 2/2



TRUNG TAN{ KHAO NGHIEM,
KIEM NGHIEI\{. KIEM DINH THUY SAN

A\

TRUNG TAM VUNG I
EclAttcl: s6 O Nguy6n Vin Ct. P. ,{n Binh, Q. Ninh Ki6u, Tp. Cdn Tho

DT I Phone: 024 37 21 rr077 lnhrinh s6 o) hoAc 07 82 9 I 7 I 68
EmaiI: astac.mk@gmail.com

YC LAS. NN

vAcl
VALAS 0S4 94

PHIEU YBU CAU/ REQUISITION FORM

s6r.ryo.:?o4l t?fl{lilq
t. THONG TIN KHACH HANG yEu cAul cusroMER TNFuRMATTuN RE7uESTED

a. Don vi/ ngutri gm miu/ Sample senderz

TEn / Name: Trung tAm Khao nghiQm, Ki6m nghiQm, Ki6m dinh thuy sin Vtng II

Ela chi/ Address: 135A, Pasteur, P. Vd Thi Sriu, quQn 3, Tp. H6 Chi Minh

SOOien tho1ilTet;09&122045. -Email:ttknknphianam@gmail.com

Ngudi li6n h€/ Contact Person: Pham H6ng Qudn Di€n thoai/Tel 0962012368

b. Thdng tin xuit h6a don/ Billing information (! C6lYes; ! Kh6ng,No):

TOn / Name: ........,..
Dia chi/ Address:

Md s6 thut5/ Tax code: .

E-rnail giri ho6 don: ..

c. Th6ng tin miu I Sample informotion

TT T6n mAu/
Somple nome

M6 ti m6u/
Sumple

desc'ription

Kh6i
lvo.rtglll'eight

hoSc/or
rh6

tichlL'olume

Chi ti6u y6u cAu/ Required
p0rameter

Phu'ong ph6p tht/ Icsl
methtil

(nOu c6/ if'on.r)

Mfl s6 m6u/
Sample code
(Khdch hdng
kh6ng ghi cQt

nayl Custonrer
loes not.fill in
this column)

06252661HQY2
Sin

phim xu
lf m6i
trudng

Dong trong
trii/chai kin,
ttrOi tu,mg

02 miu,
0.5 kg/miu

Es cltcrich ia co li (CFUhnl)
Sal mo rtel I a (CFU/2 5ml )

QCVN 02-32-
l:2019/BNNPTNT

Muc 2.3 bAng 3

2
062s267/HQV2 Tht'c an

bo sung
th[ry san

D6ng trong
t["riichai kin,
kh,5i lu,rug

02 miu,
0.5 kgimdu

Asen (As) vd co (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mglkg)
Chi (Pb) (mdke)
Thuy rrg6n (Hg) (mg/kg)
Eschcrichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFUl25e

QCVN 02-3 l -
2:2019/BNNPTNT

Mgc 2.1 bing 1

J
062s268lHQV2

Thfic dn
bo sung
thiry san

Dong trong
trii,ichai kin.
kh6i lu't1ng

0l miu.
0,-5 kg,miu

Asen (As) vo co (mdkg)
Cadimi (Cd) (mdkg)
Chi (Pb) (mdke)
Thiry ngin (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFUl25g

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Muc 2.1 bing I

1.
062s269|HQV2 Th[r'c 5n

b6 sung
thuy san

Asen (As) v6 co (mCkg)
Cadirni (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (mg/kg)
Thiry ngin (Hg) (mg/kg)
Esc h e ric hi a co I i t'CFU/g)
Salmonella (CFUl25g

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Muc 2.1 bing l:
Muc 2.4 bdng 5

B.V )5-0I .\'git.t' blt,'.rdi Drrta : I 0t'6/2 0) 5 Tnltg 1t41or' 1it

-+

I

Dong trong
tiiichai kin.
khoi lu'qng
0l nidu.

U.: ks rtrau



TRL \U I \M KHAO NGHIEM.
KIEM NCHIE\{. KIEM DINH THUY SAN

TRUNG rAnn vuNG r
Dc/Add: s6 o Nguri'n Van ('u. P. An Binh. Q. Ninh fitiu. Tp. CAn Tho

DT l Phonc: i)l-l .1"1-l {'{)77 (nhinh s6 O) hoac 071{l 9 1 7 l 6tl
Enrai I : astac.mk(ra gmail.com

vAcl
VALAS UX

LAS. NN

94

TT T6n miu/
Sumple rutme

MO ta mAu
Suntplc

dascriptkn

Kh6i
lvgng/l{eight

hoac/or
Th6

tichlL olume

Chi ti6u y6u ciu/ Required
pdrdmeter

Phuong phip thu:, Ic.rt
nrt,t luxl

Tniu ti' i/'on.r)

Mn s6 miu/
Santplt crxle
(Khrlch hang
kh6ng ghi cQt

nay/ Cu.stomer
does rct.lill in
this column\

5 062s270/HQV2
Thric dn
b6 sung
thty san

D6ng trong
tti/chai kin.
khoi luqng

02 miu,
0,5 kg/miu

Asen (As) v6 co (m/kg)
Th[ry ngin (Hg) (mglkg)
Chi (Pb) (me/ke)
Escherichia coli (CFU I g)

Salmonella (CFUl25g)

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mgc 2.3 bing 3

d. YGu cAu khic/ Other req4irements

2. xAc NHAN c0A TRUNG TAM/ .asrAc vERrFrcATroN

Ghi ch[r:
- Quj'kh6ch hdng ghi ttung, dAy <tt thong tin theo nhu cdu vio muc I ngoqi tru cQt "Mn s6 miu/ Sample code". Trung tdm kh6ng
chiu tr6ch nhi6m vE c6c th6ng tin do kh6ch hing cung cdpl Customers must./ill in correct and comytlt'tt, inlirmution uct'ording
to their nceds in sectktn I except ftn' the " Sumplc cocla" column. .4STAC is not responsible .for thc infitt'nrution provided b.t'
(Ll.\tomers.

- Quy kh6ch hirng y6u ciu phuong phap cu the thi ghi kj' hi€u phucrng ph6p vio cQt "Phuong phdp thu". trong truong ho-p kh6ch
hing kh6ng y€u cdu Trung tim s€ su dunu phumg phrip pht ho-p de phin tich/ I/'the customer requires u spat'ific' mcthotl, pleasa

litr anulysis.
- Trung tdm cam k6t brio m{t thong tin ctia khrich hing. ngo4i tru vi6c ruin thu theo c6c quy dinh cta phrip lu4t ViQt Nam,r ,4ST.4C

\.t,)i /r/r ttt Dtrtt,; l() 6,'l()15 i't,rtr,.g'1rugc ).,)

Mgc dich / PurSnse'.

E Thu nghiQm / Analysis: tr Girim tlinh/ ,4ssess.' D Khir,/ other: ................
Trri k6t qua,/Rcsult.formot: tr Tryc ti6plDirectl.r': AThutktter: I Email (ban kl sil/digital signature)
Nhd thiu phutsubcontractor (lf anfi: -
Nhfn l4i mAu sau thu nghiQm/ Returning -rample request: ! Co/l/es X Kh6ng/No

Y6u ciu khitcr Other requirements (n6u c6/lfrrr.r'):

Nguiri gr?i miu/
Customer

Phqm Hdng Quin

trirng hao gtii miu/ Sample pockaging t'oniitiut'. !.Nguydn vgnt lnktc't: tr Kh6ng

hiit dQ bao quan mAu/ Sample storage tempereture'. fy'MOi rnrimgi Envirunmentul:l

nguydn vgn/ Not ftrocl

:*]t.1-r: 
. Er3ng rqrnhi Fro:,',,

giry nh{n Dale ol'receiving'.

gdy dU ki6n tni k6t qua t Expected dote of is.sua'. JG,.@/.taL(

i clt|tnote:

Ngutri nh$n
miu/

Recipient

,. .,,.

u.v:5-0t

3



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

CFU/ml

/25ml

25/06/2025

0625266/HQV2

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

 Mã số mẫu/Sample  code 20112506964

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 20/06/2025

 Ngày phân tích/Analysing date 20/06/2025

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 7443/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TCVN 7924-2:2008

Salmonella spp. KPH TCVN 10780-1:2017

Escherichia coli <1

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

25/06/2025

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) <0,05 EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0625267/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10

Cadimi (Cd) KPH

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

 Mã số mẫu/Sample  code 20112506965

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 20/06/2025

 Ngày phân tích/Analysing date 20/06/2025

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 7444/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

25/06/2025

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) <0,05 EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0625268/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10

Cadimi (Cd) KPH

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

 Mã số mẫu/Sample  code 20112506966

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 20/06/2025

 Ngày phân tích/Analysing date 20/06/2025

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 7445/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

25/06/2025

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

TCVN 7924-2:2008

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0625269/HQV2

Escherichia coli (*)(**) <10

Cadimi (Cd) KPH

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

 Mã số mẫu/Sample  code 20112506967

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 20/06/2025

 Ngày phân tích/Analysing date 20/06/2025

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 7446/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

EN 16278:2012

Chì (Pb) <0,6 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

25/06/2025

EN 16277:2012

Escherichia coli (*)(**) <10 TCVN 7924-2:2008

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0625270/HQV2 Thủy ngân (Hg) (**) <0,05

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

 Mã số mẫu/Sample  code 20112506968

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 20/06/2025

 Ngày phân tích/Analysing date 20/06/2025

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 7447/2025/KN-HQ

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân QuýGhi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

EN 16278:2012

Chì (Pb) 1,58 TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) <0,9

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         


